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NGHỊ QUYẾT

Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010

và kế hoạch sử dụng đất 2006 - 2010 của huyện Long Thành


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN LONG THÀNH

KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội  khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 3/12/2004 có hiệu lực từ ngày 01/4/2005;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Nghị định số 181/2007/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Thông tư số 30/2004/TT–BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Quyết định số 04/2005/QĐ-TNMT ngày 30/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy trình lập và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện;

Xét Tờ trình số 291/TTr-UBND ngày 08/12/2008 của UBND huyện Long Thành về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất 2006 - 2010 của huyện Long Thành; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và tổng hợp ý kiến thảo luận của các Đại biểu HĐND huyện tại tổ và tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 291/TTr-UBND ngày 08/12/2008 của Ủy ban nhân dân huyện Long Thành (kèm Tờ trình số 291/TTr-UBND ngày 08/12/2008), gồm nội dung sau:

1. Thống nhất kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất đã nêu tại mục II  Tờ trình số 291/TTr-UBND ngày 08/12/2008. 

2. Thống nhất nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2008 - 2010, cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010
	Chỉ tiêu
	Hiện trạng năm 2007
	Quy hoạch đến năm 2010
	Tăng (+), giảm (-)   
so với hiện trạng (ha)

	
	Diện tích 
(ha)
	Cơ cấu 
(%)
	Diện tích
(ha)
	Cơ cấu
(%)
	

	(2)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)=(6)-(4)

	TỔNG DIỆN TÍCH 
	54.000
	100,00
	54.000
	100,00
	-

	I. ĐẤT NÔNG NGHIỆP
	42.097
	77,96
	29.247
	54,16
	-12.850

	1. Đất sản xuất nông nghiệp
	38.070
	90,43
	25.851
	88,39
	-12.218

	a) Đất trồng cây hàng năm
	11.548
	30,33
	7.524
	29,11
	-4.024

	b) Đất trồng cây lâu năm
	26.522
	69,67
	18.327
	70,89
	-8.195

	2. Đất lâm nghiệp
	3.372
	8,01
	2.695
	9,22
	-677

	a) Đất rừng sản xuất
	2.493
	73,93
	2.029
	75,26
	-464

	b) Đất rừng phòng hộ
	879
	26,07
	667
	24,74
	-212

	3. Đất nuôi trồng thủy sản
	468
	1,11
	351
	1,20
	-117

	4. Đất nông nghiệp khác
	187
	0,45
	349
	1,19
	161

	II. ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
	11.702
	21,67
	24.734
	45,80
	13.033

	1. Đất ở
	1.567
	13,39
	4.873
	19,70
	3.307

	a) Đất ở tại nông thôn
	1.441
	91,96
	4.645
	95,32
	3.205

	b) Đất ở tại đô thị
	126
	8,04
	228
	4,68
	102

	2. Đất chuyên dùng
	7.358
	62,88
	17.017
	68,80
	9.660

	a) Đất trụ sở cơ quan, công trình SN
	47
	0,64
	79
	0,47
	32

	b) Ðất quốc phòng, an ninh
	1.626
	22,10
	1.579
	9,28
	-47

	c) Đất sản xuất, kinh doanh PNN
	3.244
	44,09
	6.741
	39,61
	3.497

	d) Đất có mục đích công cộng
	2.441
	33,17
	8.618
	50,64
	6.177

	3. Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	234
	2,00
	245
	0,99
	11

	4. Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	131
	1,12
	172
	0,70
	41

	5. Đất sông suối và mặt nước CD
	2.413
	20,62
	2.427
	9,81
	15

	III. ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG
	202
	0,37
	19
	0,04
	-183


II. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2008 - 2010
1. Diện tích, cơ cấu các loại đất

	Chỉ tiêu
	Năm 2007
	Kế hoạch qua các năm

	
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)
	Diện tích (ha)
	Diện tích (ha)
	Diện tích (ha)

	TỔNG DIỆN TÍCH
	54.000
	100
	54.000
	54.000
	54.000

	I. ĐẤT NÔNG NGHIỆP
	42.097
	77,96
	41.358
	38.841
	29.247

	1. Đất sản xuất nông nghiệp
	38.070
	90,43
	37.462
	35.029
	25.851

	a) Đất trồng cây hàng năm
	11.548
	30,33
	11.123
	10.827
	7.524

	Đất trồng lúa
	6.035
	52,26
	5.754
	5.601
	3.690

	b) Đất trồng cây lâu năm
	26.522
	69,67
	26.338
	24.202
	18.327

	2. Đất lâm nghiệp
	3.372
	8,01
	3.308
	3.239
	2.695

	a) Đất rừng sản xuất
	2.493
	73,93
	2.435
	2.366
	2.029

	Đất có rừng tự nhiên sản xuất
	-
	-
	-
	-
	-

	Đất có rừng trồng sản xuất
	2.493
	100
	2.435
	2.366
	2.029

	Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất
	-
	-
	-
	-
	-

	Đất trồng rừng sản xuất
	-
	-
	-
	-
	-

	b) Đất rừng phòng hộ
	879
	26,07
	873
	873
	667

	Đất có rừng tự nhiên phòng hộ
	37
	4,22
	37
	37
	37

	Đất có rừng trồng phòng hộ
	842
	95,78
	836
	836
	630

	Đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ
	-
	-
	-
	-
	-

	Đất trồng rừng phòng hộ
	-
	-
	-
	-
	-

	Đất rừng đặc dụng
	-
	-
	-
	-
	-

	Đất có rừng tự nhiên đặc dụng
	-
	#####
	-
	-
	-

	Đất có rừng trồng đặc dụng
	-
	#####
	-
	-
	-

	Đất khoanh nuôi phục hồi rừng đặc dụng
	-
	#####
	-
	-
	-

	Đất trồng rừng đặc dụng
	-
	#####
	-
	-
	-

	3. Đất nuôi trồng thủy sản
	468
	1,11
	429
	425
	351

	4. Đất nông nghiệp khác
	187
	0,45
	158
	149
	349

	II. ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
	11.702
	21,67
	12.449
	14.987
	24.734

	1. Đất ở
	1.567
	13,39
	1.939
	2.900
	4.873

	a) Đất ở tại nông thôn
	1.441
	91,96
	1.811
	2.734
	4.645

	b) Đất ở tại đô thị
	126
	8,04
	128
	166
	228

	2. Đất chuyên dùng
	7.358
	62,88
	7.725
	9.288
	17.017

	a) Đất trụ sở cơ quan, công trình SN
	47
	0,64
	47
	63
	79

	b) Đất quốc phòng, an ninh
	1.626
	22,10
	1.626
	1.587
	1.579

	c) Đất sản xuất, kinh doanh PNN
	3.244
	44,09
	3.315
	4.526
	6.741

	d) Đất có mục đích công cộng
	2.441
	33,17
	2.737
	3.112
	8.618

	3. Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	234
	2,00
	235
	246
	245

	4. Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	131
	1,12
	137
	148
	172

	5. Đất sông suối và mặt nước CD
	2.413
	20,62
	2.413
	2.405
	2.427

	Đất phi nông nghiệp khác
	-
	-
	-
	-
	-

	III. ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG
	202
	0,37
	194
	172
	19


2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất

	Chỉ tiêu
	Cả giai 

đoạn (ha)
	Năm 

2008 (ha)
	Năm 

2009 (ha)
	Năm 

2010 (ha)

	(2)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	I. Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp
	12.964
	781
	2.537
	9.646

	1. Đất sản xuất nông nghiệp
	12.125
	648
	2.449
	9.029

	a) Đất trồng cây hàng năm
	3.998
	425
	308
	3.265

	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	1.428
	75
	65
	1.288

	b) Đất trồng cây lâu năm
	8.127
	224
	2.140
	5.763

	2. Đất lâm nghiệp
	677
	64
	70
	543

	3. Đất nuôi trồng thủy sản
	117
	38
	5
	74

	4. Đất nông nghiệp khác
	45
	31
	14
	-

	II. Đất PNN không thu tiền SDĐ chuyển sang đất PNN có thu tiền SDĐ không phải đất ở
	90
	-
	-
	90

	III. Đất PNN không phải đất ở chuyển sang đất ở
	107
	2
	35
	70

	1. Đất chuyên dùng
	75
	1
	33
	40

	a) Đất an ninh, quốc phòng
	31
	-
	31
	-

	b) Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	41
	-
	2
	38

	c) Đất có mục đích công cộng
	3
	-
	-
	2

	2. Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	3
	1
	2
	-

	3. Đất sông suối và mặt nước CD
	29
	-
	-
	29


3. Diện tích đất phải thu hồi

	Loại đất phải thu hồi
	Cả giai 

đoạn (ha)
	Năm 

2008 (ha)
	Năm 

2009 (ha)
	Năm 

2010 (ha)

	(2)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	I. ĐẤT NÔNG NGHIỆP
	12.665
	671
	2.392
	9.602

	1. Đất sản xuất nông nghiệp
	11.881
	571
	2.319
	8.992

	a) Đất trồng cây hàng năm
	3.943
	405
	275
	3.262

	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	1.417
	74
	64
	1.279

	b) Đất trồng cây lâu năm
	7.939
	165
	2.044
	5.730

	2. Đất lâm nghiệp
	653
	62
	54
	536


	3. Đất nuôi trồng thủy sản
	117
	38
	5
	74

	4. Đất nông nghiệp khác
	14
	-
	14
	-

	II. ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
	1.046
	44
	80
	922

	1. Đất ở
	253
	37
	26
	190

	2. Đất chuyên dùng
	578
	5
	43
	530

	a) Đất trụ sở cơ quan, công trình SN
	3
	-
	1
	2

	b) Đất quốc phòng, an ninh
	51
	-
	38
	13

	c) Đất sản xuất, kinh doanh PNN
	460
	1
	2
	457

	d) Đất có mục đích công cộng
	63
	4
	2
	58

	3. Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	2
	-
	-
	2

	4. Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	9
	1
	3
	5

	5. Đất sông suối và mặt nước CD
	204
	-
	8
	196


4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích

	Mục đích sử dụng 
	Cả giai 

đoạn (ha)
	Năm 

2008 (ha)
	Năm 

2009 (ha)
	Năm 

2010 (ha)

	I. ĐẤT NÔNG NGHIỆP
	72
	-
	21
	51

	1. Đất sản xuất nông nghiệp
	72
	-
	21
	51

	a) Đất trồng cây hàng năm
	33
	-
	13
	20

	b) Đất trồng cây lâu năm
	39
	-
	8
	31

	II. ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
	111
	8
	2
	102

	1. Đất ở
	27
	3
	-
	24

	2. Đất chuyên dùng
	85
	5
	2
	78

	a) Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	2
	-
	1
	1

	b) Đất sản xuất, kinh doanh phi NN
	28
	-
	-
	28

	c) Đất có mục đích công cộng
	55
	5
	-
	49


Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân huyện Long Thành căn cứ Luật Đất đai và các chính sách về đất đai hiện hành để tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp HĐND huyện.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các vị Đại biểu HĐND huyện thực hiện nhiệm vụ giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Long Thành khóa IX, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 12/12/2008.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân huyện thông qua./.
	
	CHỦ TỊCH

Trịnh Phẩm Hạnh








